
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

LỚP: 24- 36 tháng A 

  Năm học: 2024-2025 

Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy- Vương Thị Thuyết 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ 

Đón trẻ 

Trò chuyện- cây ăn quả 

(MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện- cây cảnh 

quanh bé (MT33)  

Đón trẻ: Nghe hát bài 

tiếng anh: Fruit song 

- Trò chuyện- Những 

bông hoa xinh đẹp; 

Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11 (MT36)  

Đón trẻ 

Trò chuyện- Cây bóng 

mát (MT45)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  

Chơi - tập có chủ định 

T2 

Vận động 

VĐ: Đi theo hướng thẳng có bê 

vật trên tay. (MT2)  

Vận động 

Vận động: Đi trên vạch kẻ 

thẳng 1,5m (MT2)  

Vận động 

Vận động: Bò theo 

hướng thẳng có mang 

vật trên lưng (MT4)  

Vận động 

Vận động: Tung bóng 

bằng 2 tay (MT3)  

T3 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Cây cam, cây chuối. 

(MT18)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Màu xanh, đỏ, 

vàng (MT26)  

Hoạt động chơi - tập có 

chủ đích 

Nhận biết: Hoa hồng, 

hoa cúc. (MT24)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Cây 

phượng, cây hoa sữa. 

(MT24)  

T4 

Âm nhạc 

Âm nhạc: Dạy hát: Con chim 

hót trên cành cây.  

TCAN: Nghe âm thanh to nhỏ. 

(MT49)  

Âm nhạc 

Âm nhạc: Vận động theo 

nhạc bài: Con hót trên 

cành cây 

Âm nhạc 

-Âm nhạc:  

Nghe hát: Hoa thơm 

bướm lượn( TT). 

Âm nhạc 

Dạy hát: Lý cây 

xanh.(TT) 

+ TCAN: Nghe tinh 

tìm đúng (MT49)  



+ Nghe hát: Lý cây bông. 

(MT49)  

TCAN: Bức tượng âm 

nhạc (MT49)  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Qủa thị (MT34)  

Làm quen văn học 

Kể chuyện: Cây táo 

(MT32)  

Làm quen văn học 

Thơ: Hoa nở (MT34)  

Làm quen văn học 

Thơ: Cây dây leo 

(MT34)  

T6 

Hoạt động khác 

Hoạt động: Bé làm quả bóng 

bằng giấy. (MT6)  

Hoạt động với đồ vật 

HĐ: Xâu vòng màu xanh 

(MT7)  

Hoạt động khác 

HĐ: Bé tập luồn dây 

(MT7)  

Hoạt động khác 

Tô màu cây. (MT7)  

Hoạt động ngoài trời 

T2 

a. TC: Làm giống cô. 

b. Trò chuyện về những hành 

động nguy hiểm và cách phòng 

tránh. 

c. Chơi tự do (MT16)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Bé thăm các nhóm lớp 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b.Trò chuyện về đồ 

chơi sân trường. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Dạo chơi khu vận 

động. 

c. Chơi tự do (MT31)  

T3 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b.Nhặt lá cây 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Cuốc đất, gieo hạt. 

b. Bé gieo hạt bưởi. 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC:Trời nắng trời 

mưa 

b. Bé trang trí giỏi hoa 

tặng cô 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC Ai nhanh hơn 

b. Bé chăm sóc cây 

hoa 

C. Chơi tự do (MT7)  

T4 

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Vẽ quả 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. Bé làm mũ  

c. Chơi tự do (MT7)  

a.TC: Ai nhanh hơn 

b. Về đúng vườn rau 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Chú ếch. 

b.Nhăt lá úa cho cây 

rau 

c. Chơi tự do (MT31)  

T5 

a. TC: Chạy theo tiếng xắc xô 

b. Bé thăm khu vườn cổ tích 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Ai nhanh hơn 

b. Chơi với sỏi đá 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Ai chạy nhanh 

hơn 

b. Nhặt rác  

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Xếp đường đi ra 

vườn cây. 

c. Chơi tự do (MT7)  



T6 

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b.Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do (MT6)  

a. TC: Dung dăng dung dẻ 

b. Dạo chơi khu vườn 

phượng 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Chú ếch 

b. Lau lá cây 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Hãy làm theo 

cô 

b. Trò chuyện về đôi 

bàn tay. 

c. Chơi tự do (MT31)  

Chơi tập ở các góc 
Chơi tập ở các góc- Cây ăn quả 

(MT7)  

Chơi tập ở các góc- Cây 

cảnh quanh bé (MT20)  

Chơi tập ở các góc- 

Những bông hoa xinh 

đẹp (MT38)  

Chơi tập ở các góc- 

Cây bóng mát (MT7)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT16)  

Chơi - tập buổi chiều 

T2 

a. TC: Nu nu nu nống. 

b. Trò chuyện về một số loại 

cây ăn quả. 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. TC: Chạy theo cô 

b. Tô màu lá cây. 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

a. TC: Con bọ dừa 

b. Xem hình ảnh cảm 

xúc của bé 

c. Chơi tự chọn 

(MT42)  

a. TC: Chạy theo cô 

b. Dán lá cho cây 

c. Chơi tự chọn. 

(MT7)  

T3 

a. TC: Đuổi bắt. 

b. Làm quen bài hát: Con chim 

hót trên cành cây. 

c. Chơi tự chọn. (MT49)  

a. TC: Gieo hạt 

b. Làm quen truyện: Cây 

táo. 

c. Chơi tự chọn (MT32)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Trò chuyện về môt 

số loại hoa. 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

a. TC: Ai nhanh hơn 

b. HĐ: Chơi với rổ 

nhựa. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT7)  

T4 

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. Làm quen bài thơ: Qủa thị. 

c. Chơi tự chọn. (MT34)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Trò chuyện về một số 

cây cảnh. 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. TC: Con bọ dừa 

b. Làm quen bài thơ: 

Hoa nở 

c. Chơi tự chọn. 

(MT34)  

a. TC:Trời nắng trời 

mưa 

b. Làm quen bài thơ: 

Cây dây leo. 

c. Chơi tự chọn 

(MT34)  



T5 

a. TC: Chạy theo cô 

b. Dán quả cho cây 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

a. Chạy theo tiếng xắc xô 

b. Vẽ cuống lá 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

a. TC: Ai nhanh hơn. 

b. HĐ: Chơi với gậy. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT7)  

a. TC: Bé làm giống 

cô 

b. HĐ: Bé làm hoa 

quả dầm 

c. Chơi tự chọn 

(MT7)  

T6 

a. TC: Chạy theo cô. 

b. HĐ: Bé sắp xêp đồ chơi các 

góc. 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

a. TC: Gieo hạt 

b. Ôn thơ: Qủa thị 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Bé làm bông hoa 

c. Chơi tự chọn 

(MT7)  

a. TC: Gieo hạt 

b. Nghe 1 số bài hát 

trong chủ đề. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT49)  

Chủ đề - Sự kiện  Cây ăn quả  cây cảnh quanh bé  
Những bông hoa xinh 

đẹp  
Cây bóng mát   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng B  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng B 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ 

Đón trẻ 

Trò chuyện: Cây ăn quả 

(MT45)  

Đón trẻ  

Trò chuyện: cây cảnh 

quanh bé (MT36)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: bông hoa 

xinh đẹp (MT36)  

Đón trẻ 

Trò chuyện- Cây bóng 

mát (MT36)  

Thể dục sáng 
Thể dục sáng 

(MT1)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Thể dục sáng 

(MT1)  

Chơi - tập 

có chủ định 

T2 

Vận động 

a. VĐ: Đi theo 

hướng thẳng có bê vật 

trên tay. 

b. Đọc đồng dao: Đi 

cầu đi quán (MT2) 

Vận động 

a. VĐ: Tung 

bóng bằng 2 tay 

b. Đọc đồng dao: Nu na 

nu nống (MT3)  

Vận động 

a. VĐ: Bò theo 

hướng thẳng có mang 

vật trên lưng 

b. Đọc thơ: Cây (MT4)  

Vận động 

a. VĐ: Đi trên 

vạch kẻ thẳng 1,5m 

b. Đọc thơ: Cây (MT2)  

T3 

Hoạt động nhận 

biết 

a. NB: Cây đu 

đủ, cây chuối 

b. Nghe hát: Lý cây 

xanh (MT24)  

Hoạt động nhận 

biết 

a. NB: Màu vàng 

b. TC: Bóng tròn to 

(MT26)  

Hoạt động nhận 

biết 

a. NB: Hoa sen, 

hoa đồng tiền 

b. Tưới nước cho cây 

ngoài hành lang 

(MT18) 

Hoạt động nhận 

biết 

a. NB: Cây 

phượng, cây hoa sữa. 

b. VĐ: Ồ sao bé không 

lắc (MT24)  



T4 

Âm nhạc 

a. DH: Con chim hót 

trên cành cây (TT) 

TCAN: Tìm đồ vật 

bằng âm nhạc (KH) 

b. TC: Đuổi bắt (MT49)  

Âm nhạc 

a. VĐTN: Vỗ tay 

theo nhịp bài hát Con 

chim hót trên cành cây 

(Trọng Bằng)( TT) 

Nghe hát: Lý cây bông 

(KH) 

b. TC: Gieo hạt (MT49)  

Âm nhạc 

a. Dạy hát: Hái 

hoa.(TT) (Bùi Anh 

Tôn) 

 

TCAN: Đôi tai tinh 

(KH) 

b. Trò chơi : Con bọ 

dừa (MT49)  

Âm nhạc 

a. Nghe hát: Lý 

cây xanh (TT) 

TCÂN: Bức tượng âm 

nhạc (KH) 

b. TC: Vào vườn hái 

hoa (MT49)  

T5 

Làm quen văn học 

a. Thơ: Cây 

b. Trò chơi: Mưa to, 

mưa nhỏ (MT34) 

Làm quen văn học 

a. Truyện: Cây 

táo 

b. VĐ: Đi học về  

Làm quen văn học 

a. Thơ: Hoa sen 

b. TC: Vào vườn hái 

hoa (MT34)  

Làm quen văn học 

a. Thơ: Hoa đỗ 

b. Chơi với vòng 

(MT34)  

T6 

Hoạt động khác 

a. HĐ: Trang trí 

giỏ hoa tặng cô 

b. VĐTN: Cô giáo miền 

xuôi (MT7)  

Hoạt động khác 

a. Chơi vơi hộp 

giấy 

b. Đọc đồng dao: Chi 

chi chành chành 

(MT31)  

Hoạt động khác 

a. Dán hoa cho 

cây 

b. TC: Bóng tròn to 

(MT7)  

Hoạt động khác 

a. Hoạt động: 

Dán lá cho cây 

b. TC: Vđ Vui đến 

trường (MT7)  

Hoạt động 

ngoài trời 
T2 

a.TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. HĐCMĐ:Tưới nước 

a. TC: Dung 

dăng dung dẻ 

b. HĐCMĐ: Quan sát 

a.Trò chơi: Trời 

nắng trời mưa 

a.TC: Trời nắng 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Dạo chơi 



cho cây ngoài hành 

lang 

c. Chơi tự do (MT7)  

cây hoa sứ 

c. Chơi tự do (MT31)  

b.HĐCMĐ: Câu cá 

c.Chơi tự do (MT7)  

vườn cổ tích 

c. Chơi tự do (MT31)  

T3 

a. Trò chơi: Trời 

nắng, trời mưa 

b. HĐCMĐ: Quan sát 

cây bưởi 

c. Chơi tự do (MT18)  

a. Trò chơi: Nu 

na nu nống 

b. HĐCMĐ: Nhặt lá 

cây 

c. Chơi tự do (MT31)  

a.TC : Tìm cây 

b.HĐCMĐ: Dán hoa 

cho cây 

c.Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Dung 

dăng dung dẻ 

b. HĐCMĐ: Trò 

chuyện về cây mít 

c. Chơi tự do (MT36)  

T4 

a. Trò chơi: Gieo 

hạt 

b.HĐCMĐ: Nhặt lá cây 

c. Chơi tự do (MT7)  

a.Trò chơi: Gieo 

hạt 

b. HĐCMĐ: Quan sát 

cây đu đủ 

c. Chơi tự do (MT33)  

a.Trò chơi: Lá 

rụng 

b.HĐCMĐ: Vẽ đường 

đi 

c.Chơi tự do (MT7)  

a.Trò chơi: Gieo 

hạt 

b.HĐCMĐ : Nhặt lá 

cây (khu vườn rau) 

c.Chơi tự do (MT31)  

T5 

Hoạt động khác 

a. TCVĐ:Giật 

giấy 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

giấy 

c. Chơi tự do (MT6)  

a. Trò chơi: Lá 

rụng 

b. HĐCMĐ: Dán lá cho 

cây 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi : Trời 

nắng trời mưa 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

giấy. 

c. Chơi tự do (MT6)  

a.TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b.HĐCMĐ: Chơi với lá 

cây 

c.Chơi tự do (MT18)  

T6 

a. TCVĐ: Bóng 

tròn to 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

a. TC: Gieo hạt 

b. HĐCMĐ: Làm bông 

hoa 

c. Chơi tự do (MT18)  

a.TC: Dung dăng 

dung dẻ. 

b.HĐCMĐ: Bé biểu 

a. Trò chơi: Đuổi 

theo cô 

b. HĐCMĐ: Tưới nước 



bóng 

c. Chơi tự do (MT7)  

diễn thời trang tái chế 

c. Chơi tự do (MT31)  

cho cây ngoài hành lang 

c. Chơi tự do (MT7)  

Chơi tập ở các góc 
Chơi tập ở các 

góc (MT20)  

Chơi tập ở các 

góc (MT20)  

Chơi tập ở các 

góc (MT20)  

Chơi tập ở các 

góc (MT20)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

HĐ:Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

HĐ:Ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Chơi - tập 

buổi chiều 

T2 

a.TC: Nu na nu 

nống 

b. HĐ: Chơi với đất nặn 

c. Chơi tự chọn (MT6)  

a. TC: Nu na nu 

nống 

b. HĐ: Vẽ cuống hoa 

c. Chơi tự chọn (MT7) 

a.TC: Gieo hạt 

b.HĐ: Làm bông hoa 

c.Chơi tự chọn (MT7)  

a. TC: Gieo hạt. 

b. Học sách toán: Màu 

đỏ - màu vàng 

c. Chơi tự chọn  

T3 

a. Trò chơi: Đuổi 

bắt 

b. LQBH : Con chim 

hót trên cành cây. 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

a. TC: Nu na nu 

nống 

b. Xem video hướng 

dẫn trẻ tránh một số 

hành động nguy hiểm 

c. Chơi tự chọn (MT16)  

a.Trò chơi: Lá 

rụng 

b.Làm quen bài hát: Hái 

hoa 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

a.Trò chơi: Lá 

rụng 

b.Vận động theo nhạc 

bài Yesh Li Yadayim 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

T4 

a. Trò chơi: Gieo 

hạt 

b. Làm quen bài thơ: 

Cây 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

a. Trò chơi: Chạy 

theo tiếng xắc xô 

b. Làm quen truyện: 

Cây táo 

c. Chơi tự chọn (MT32)  

a.Trò chơi: Trời 

nắng trời mưa. 

b.Làm quen bài thơ: 

Hoa sen 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

a.Trò chơi: Nu na 

nu nống 

b. Làm quen bài thơ: 

Hoa đỗ 

c.Chơi tự chọn (MT34)  

T5 

a.Trò chơi: Nu na nu 

nống 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. HĐ: Xem tranh ảnh 

a.TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b.HĐ : Bé cắm hoa tặng 

a.Trò chơi: Đuổi bắt 

b.Nghe một số bài hát 



b.HĐ: Bé tập mang tất 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

một số cây 

c. Chơi tự chọn (MT38)  

cô 

c.Chơi tự chọn (MT31)  

trong chủ đề 

c.Chơi tự chọn (MT49)  

T6 

a. TC: Con bọ 

dừa 

b. HĐ : Chơi với hình 

tròn 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. Trò chơi: Ồ 

sao bé không lắc 

b. HĐ: Những khuôn 

mặt vui, khôn mặt buồn 

c. Chơi tự chọn (MT42)  

a.Trò chơi: Nu na 

nu nống 

b. Xem tranh về một số 

loại hoa 

c.Chơi tự chọn (MT38)  

a. TC: Trời nắng 

trời mưa 

b. HĐ: Chơi với nắp 

chai 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

Chủ đề - Sự kiện  Cây ăn quả  
cây cảnh quanh 

bé  

Những bông hoa 

xinh đẹp  
Cây bóng mát  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng C  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng C  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ 
Đón trẻ- Trò chuyện( 

Cây ăn quả) (MT31)  

Đón trẻ- Trò 

chuyện(Cây cảnh quanh 

bé) (MT31)  

Đón trẻ- Trò chuyện( 

Những bông hoa xinh 

đẹp) (MT31)  

Đón trẻ- Trò chuyện( 

Cây bóng mát) (MT31)  

Thể dục sáng Thể dục sáng: (MT1)  Thể dục sáng: (MT1)  Thể dục sáng: (MT1)  Thể dục sáng: (MT1)  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

Đi theo hướng thẳng có 

bê vật trên tay (MT2)  

Vận động 

Tung bóng bằng 2 tay 

(MT3)  

Vận động 

Bò theo hướng thẳng có 

mang vật trên lưng 

(MT4)  

Vận động 

Đi trên vạch kẻ thẳng 

1,5 m (MT2)  

T3 
Hoạt động nhận biết Hoạt động nhận biết Hoạt động nhận biết Hoạt động nhận biết 



Nhận biết: Cây chuối, 

cây đu đủ (MT18)  

NB: Cây trầu bà, cây 

hoa bỏng (MT18)  

NB: Hoa cúc, hoa hồng 

(MT24)  

Nhận biết: Màu vàng 

(MT26)  

T4 

Âm nhạc 

+ Dạy hát: "Con chim 

hót trên cành cây"( TT) 

 

+TCAN: nghe âm thanh 

to nhỏ (MT49)  

Âm nhạc 

VĐTN: vỗ tay theo nhịp: 

Con chim hót trên cành 

cây(TT) 

 

Nghe hát: " Lý cây 

xanh"( KH) (MT49)  

Âm nhạc 

Dạy hát: "Bé và hoa"( 

TT) 

 

TCAN: Tai ai tinh 

(MT49)  

Âm nhạc 

Nghe hát: " Lý cây 

xanh"( TT) 

 

VĐTN: Múa cho mẹ 

xem (MT42)  

T5 

Làm quen văn học 

Truyện : Cây táo 

(MT32)  

Làm quen văn học 

thơ: Hoa bưởi (MT34)  

Làm quen văn học 

Thơ: Hoa nở (MT33)  

Làm quen văn học 

Truyện: Quả thị (MT32)  

T6 

Hoạt động khác 

Xâu vòng lá màu xanh 

(MT20)  

Hoạt động khác 

Thả hình vào hộp 

(MT20)  

Hoạt động khác 

Bé luồn dây (MT7)  

Hoạt động khác 

Tô màu hoa (MT6)  

Hoạt động ngoài trời 

T2 

Vẽ quả tròn 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi Tự do.( Chơi khu 

vườn rau, hoa trước sân 

trường Thời gian: 8h-

8h30) (MT7)  

Cảm nhận về thời tiết 

TC Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do. Khu vườn 

trước sân Từ 8h-8h30 

(MT31)  

Bé câu cá 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do.( Chơi khu 

vườn rau, hoa trước sân 

trường Thời gian: 8h-

8h30) (MT16)  

Chơi với giấy 

TC: Chạy theo cô 

Chơi vườn rau trước sân 

trường: Từ 8h-8h30) 

(MT6)  

T3 

Xếp lá cho cây 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do( Khu vườn 

mít: từ 8h-8h30) (MT7)  

Lau lá cây 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu vườn 

mít. Từ 8h-8h30 (MT31)  

Cảm nhận về thời tiết 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do( Khu vườn 

mít: từ 8h-8h30)  

Chơi với hạt gấc 

Tc: Bật qua suối 

chơi tự do Khu vườn 

mít. Từ 8h-8h30 (MT31)  



T4 

Bé nhặt cỏ 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do( Khu vườn 

sau trường: Từ 8h-8h30) 

(MT31)  

Xếp quả bằng hạt gấc 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do( Khu vườn 

sau trường: Từ 8h-8h30) 

(MT7)  

Chơi với vòng 

Tc: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do( Khu vườn 

sau trường: Từ 8h-8h30) 

(MT6)  

Vẽ quả tròn 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi Tự do. Khu sau 

trường. Từ 8h-8h30 

(MT6)  

T5 

Làm mũ 

Tc: Căp cua 

Chơi tự do( Khu đồ chơi 

vận động: Từ 8h-8h30) 

(MT31)  

Chơi với giấy 

TC: Chạy theo cô 

Chơi tự do khu vận 

động. Từ 8h-8h30 

(MT6)  

- Thí nghiệm chìm nổi 

TC: Thổi hạt xốp 

Chơi tự do( Khu đồ chơi 

vận động: từ 8h-8h30) 

(MT31)  

Chơi với bóng 

TC: Trời nắng trời mưa  

Chơi tự do( Khu đồ chơi 

vận động: Từ 8h-8h30)  

T6 

Bé tưới cây 

TC: Bóng tròn to 

Chơi vườn rau trước sân 

trường: Từ 8h-8h30) 

(MT20)  

Vẽ mưa 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do(Chơi vườn 

rau trước sân trường: Từ 

8h-8h30)  

.Bé cùng các bạn nhặt 

rác 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu trước 

sân trường. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

Cảm nhận về thời tiết 

TC Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do. Khu vườn 

trước sân Từ 8h-8h30 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 
Chơi tập ở các góc- Cây 

ăn quả (MT38)  

Chơi tập ở các góc- Cây 

cảnh quanh bé (MT38)  

Chơi tập ở các góc- 

Những bông hoa xinh 

đẹp (MT36)  

Chơi tập ở các góc- Cây 

bóng mát (MT38)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT16)  

Chơi - tập buổi chiều 

T2 

Tô màu quả táo 

TC: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự chọn (MT6)  

ÔnBH: Quả bóng 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự chọn (MT49)  

Tô màu bông hoa 

TC: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự chọn (MT7)  

Chuyển hạt bông 

Tc: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT6)  

T3 

Làm quen bài hát “ Con 

chim hót trên cành cây” 

TC: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn (MT49)  

Xúc hạt xốp bằng thìa 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT20)  

Bé tập gấp khăn 

TC: Ếch ộp 

Chơi tự chọn (MT20)  

Tô màu tán lá 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT7)  



T4 

Làm quen với truyện “ 

Cây táo” 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT32)  

Thả hạt vào hộp 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự chọn (MT20)  

Bé làm bông hoa từ màu 

nước tặng cô giáo 

TC: Gieo hạt 

Chơi tự chọn (MT6)  

Ôn thơ: Hoa bưởi 

Tc: Gieo hạt 

Chơi tự chọn (MT34)  

T5 

Bé tập chào 

TC: Con chim xinh 

Chơi tự chọn (MT45)  

Xâu vòng màu xanh tặng 

bạn búp bê 

TC: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự chọn (MT20)  

Chơi với đất nặn 

TC: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT6)  

Bé tập chào 

TC: Con chim xinh 

Chơi tự chọn (MT31)  

T6 

Chơi với xắc xô 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT31)  

Ôn bài hát “ Bé và hoa” 

TC: Gieo hát 

Chơi tự chọn (MT49)  

Ôn thơ: Hoa bưởi 

Tc: Gieo hạt 

Chơi tự chọn (MT34)  

Ôn vận động: Lời chào 

buổi sáng 

Tc: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự chọn (MT49)  

Chủ đề - Sự kiện  Cây ăn quả  cây cảnh quanh bé  Những bông hoa xinh đẹp  Cây bóng mát  

 
 

 

 

  



 

 


